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DÒNG SẢN PHẨM MẶT VIỀN

MẶT VIỀN CHỮ NHẬT

Công tắc ổ cắm ELEO được sản xuất trên dây truyền, công nghệ hiện đại châu Âu 
đạt tiêu chuẩn IEC60669-1. Công tắc có cấu trúc toàn phẳng là sự lựa chọn độc đáo 
cho nội thất nhà bạn tạo lên sự khác biệt cho không gian trong nhà. Cùng với đó là 
cơ chế tắt mở trên cùng vị trí giúp thao tác được dễ dàng, nhanh chóng. Chức năng 
nổi bật với hệ thống tòa nhà thông minh.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Sản phẩm mặt viền chữ nhật được thiết kế đơn giản và tinh tế, tạo lên một sản phẩm 
với 3 thành phần:
- Mặt ngoài: Sử dụng chất liệu nhựa ABS chống cháy, nhựa kết hợp mặt inox.
- Mặt sau: Khuôn thép mạ chống rỉ với các khớp xương giúp kết nối với mặt viền và 
thiết bị công tắc, ổ cắm một cách chắc chắn.
- Kết nối: Bao gồm bộ 2 ốc giúp kết nối xương thép với mặt âm.

CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Sản phẩm mặt viền bao gồm 3 loại mặt viền đi kèm với 5 màu mặt viền.
- 3 loại mặt viền bao gồm:
  + Mặt viền 1: dùng cho 1 thiết bị công tắc ổ cắm.
  + Mặt viền 2: dùng cho 2 thiết bị công tắc ổ cắm.
  + Mặt viền 3: dùng cho 3 thiết bị công tắc ổ cắm.
- 5 màu mặt viền bao gồm: Trắng, Ghi, Vàng, Vàng Hồng, Đen.
Với các loại màu mặt viền chữ nhật trên có thể dễ dàng lắp đặt với các thiết bị công 
tắc ổ cắm các loại màu mà ELEO cung cấp.
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Đóng gói 20 cái/hộp

Mặt viền 2
Sử dụng cho 2 thiết bị

E8GR.MV-2

95.000

Màu ghi
Đóng gói 20 cái/hộp

Mặt viền 3
Sử dụng cho 3 thiết bị

E8GR.MV-3

95.000

Màu ghi

Đóng gói 20 cái/hộp

Mặt viền 1
Sử dụng cho 1 thiết bị

V1GL.MV-1

110.000

Màu vàng

110.000
Đóng gói 20 cái/hộp

Mặt viền 2
Sử dụng cho 2 thiết bị

V1GL.MV-2

Màu vàng

Đóng gói 20 cái/hộp

Mặt viền 1
Sử dụng cho 1 thiết bị

E7W.MV-1

50.500

Màu trắng
Đóng gói 20 cái/hộp

Mặt viền 2
Sử dụng cho 2 thiết bị

E7W.MV-2

50.500

Màu trắng
Đóng gói 20 cái/hộp

Mặt viền 3
Sử dụng cho 3 thiết bị

E7W.MV-3

50.500

Màu trắng

95.000
Đóng gói 20 cái/hộp

Mặt viền 1
Sử dụng cho 1 thiết bị

E8GR.MV-1

Màu ghi

Đóng gói 20 cái/hộp

Mặt viền 3
Sử dụng cho 3 thiết bị

V3BL.MV-3

146.000

Màu đen

Đóng gói 20 cái/hộp

Mặt viền 3
Sử dụng cho 3 thiết bị

V1GL.MV-3

110.000

Màu vàng

Mặt viền Aptomat (3 màu)
Mặt át cài đơn
Mặt át cài đôi
Mặt át khối
Đóng gói 16 cái/hộp

58.000

Đóng gói 20 cái/hộp

Mặt viền 1
Sử dụng cho 1 thiết bị

V3BL.MV-1

146.000

Màu đen

146.000
Đóng gói 20 cái/hộp

Mặt viền 2
Sử dụng cho 2 thiết bị

V3BL.MV-2

Màu đen

DÒNG SẢN PHẨM MẶT VIỀN

Tham khảo các sản phẩm thiết bị công tắc ổ cắm ở bên 
dưới.



6 Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu Thành Long  |  Thiết bị điện và Đèn chiếu sáng | www.eleo.vn | sales@eleo.vn | hotline: 0779 359 359

Đóng gói 20 cái/hộp

Hạt công tắc đơn 1 chiều
E7W.CTĐ-1C

47.000

Màu trắng
Đóng gói 55 cái/hộp

Hạt công tắc 20A bình 
nóng lạnh

E7W.CTB-20A

150.000

Màu trắng

Đóng gói 40 cái/hộp

Hạt công tắc cỡ trung 1 
chiều

E7W.CTT-1C

46.000

Màu trắng

48.000
Đóng gói 40 cái/hộp

Hạt công tắc cỡ trung đảo 
chiều

E7W.CTT-2C

Màu trắng

Đóng gói 20 cái/hộp

Hạt công tắc chuông
E7W.CTC-2C

55.000

Màu trắng

Đóng gói 24 cái/hộp

Hạt chiết áp đèn 300W
E7W.CAĐ

59.400

Màu trắng

Đóng gói 24 cái/hộp

Hạt chiết áp quạt
E7W.CAQ

59.400

Màu trắng

49.000
Đóng gói 55 cái/hộp

Ổ cắm 2 chấu
E7W.OC-2C

Màu trắng

Đóng gói 55 cái/hộp

Hạt công tắc cỡ nhỏ 1 
chiều

E7W.CTN-1C

42.000

Màu trắng
Đóng gói 55 cái/hộp

Hạt công tắc cỡ nhỏ đảo 
chiều

E7W.CTN-2C

46.000

Màu trắng

Đóng gói 32 cái/hộp

Hạt công tắc kép
E7W.CTK-1C

110.000

Màu trắng

120.000
Đóng gói 32 cái/hộp

Hạt công tắc kép đảo chiều 
E7W.CTK-2C

Màu trắng

Đóng gói 55 cái/hộp

Ổ cắm mạng
E7W.OC-M

88.000

Màu trắng

Đóng gói 20 cái/hộp

Công tắc an toàn bình 
nóng lạnh, điều hòa, bếp

E7W.CTB-32A

250.000

Màu trắng

Đóng gói 25 cái/hộp

Ổ cắm 2 chấu/ USB
E7W.OC-2C.USB

390.000

Màu trắng

8.000
Đóng gói 168 cái/hộp

Mặt che trơn 
E7W.MT

Màu trắng

Đóng gói 40 cái/hộp

Ổ cắm 3 chấu
E7W.OC-3C

62.000

Màu trắng

Đóng gói 60 cái/hộp

Đèn báo đỏ
E7W.ĐB

21.000

Màu trắng

Đóng gói 60 cái/hộp

Ổ cắm TV cỡ S
E7W.OC-TV

88.000

Màu trắng

88.000
Đóng gói 55 cái/hộp

Ổ cắm điện thoại
E7W.OC-ĐT

Màu trắng

DÒNG SẢN PHẨM E7 - MÀU TRẮNG
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Bộ công tắc cỡ nhỏ 1 chiều 
16A/250V

Bộ công tắc cỡ nhỏ đảo 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc cỡ nhỏ 1 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc cỡ nhỏ đảo 
chiều 16A/250V

Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ 1 
chiều 16A/250V

Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ đảo 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc kép 
16A/250V

Bộ 2 công tắc cỡ trung 1 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc cỡ trung đảo 
chiều 16A/250V

Bộ công tắc đơn 1 chiều 
16A/250V

Bộ công tắc đơn đảo chiều 
16A/250V

Bộ công tắc cỡ trung 1 
chiều và ổ cắm 3 chấu

Bộ công tắc cỡ trung đảo 
chiều và ổ cắm 3 chấu

Bộ công tắc kép đảo chiều 
và ổ cắm 3 chấu

Bộ công tắc cỡ nhỏ, đèn 
báo đỏ và ổ cắm 2 chấu

Bộ ổ cắm 2 chấu/USB và ổ 
cắm 2 chấu

Bộ công tắc an toàn bình 
nóng lạnh, điều hòa, bếp

Bộ ổ cắm mạng, ổ cắm TV  
và ổ cắm điện thoại

Bộ chiết áp quạt và mặt 
che trơn

Bộ chiết áp đèn 300W và 
mặt che trơn

Bộ 3 thiết bị ổ cắm 2 chấu

Bộ công tắc chuông

BỘ SẢN PHẨM E7 - MẶT VIỀN TRẮNG - THIẾT BỊ MÀU TRẮNG
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Đóng gói 20 cái/hộp

Hạt công tắc đơn 1 chiều
E8GR.CTĐ-1C

54.000

Màu ghi
Đóng gói 55 cái/hộp

Hạt công tắc 20A bình 
nóng lạnh

E8GR.CTB-20A

180.000

Màu ghi

Đóng gói 40 cái/hộp

Hạt công tắc cỡ trung 1 
chiều

E8GR.CTT-1C

44.000

Màu ghi

58.000
Đóng gói 40 cái/hộp

Hạt công tắc cỡ trung đảo 
chiều

E8GR.CTT-2C

Màu ghi

Đóng gói 20 cái/hộp

Hạt công tắc chuông
E8GR.CTC-2C

70.000

Màu ghi

Đóng gói 24 cái/hộp

Hạt chiết áp đèn 300W
E8GR.CAĐ

190.000

Màu ghi

Đóng gói 24 cái/hộp

Hạt chiết áp quạt
E8GR.CAQ

190.000

Màu ghi

60.000
Đóng gói 55 cái/hộp

Ổ cắm 2 chấu
E8GR.OC-2C

Màu ghi

Đóng gói 55 cái/hộp

Hạt công tắc cỡ nhỏ 1 
chiều

E8GR.CTN-1C

54.000

Màu ghi
Đóng gói 55 cái/hộp

Hạt công tắc cỡ nhỏ đảo 
chiều

E8GR.CTN-2C

58.000

Màu ghi

Đóng gói 32 cái/hộp

Hạt công tắc kép
E8GR.CTK-1C

105.000

Màu ghi

110.000
Đóng gói 32 cái/hộp

Hạt công tắc kép đảo chiều 
E8GR.CTK-2C

Màu ghi

Đóng gói 55 cái/hộp

Ổ cắm mạng
E8GR.OC-M

86.000

Màu ghi

Đóng gói 20 cái/hộp

Công tắc an toàn bình 
nóng lạnh, điều hòa, bếp

E8GR.CTB-32A

280.000

Màu ghi

Đóng gói 25 cái/hộp

Ổ cắm 2 chấu/ USB
E8GR.OC-2C.USB

380.000

Màu ghi

9.500
Đóng gói 168 cái/hộp

Mặt che trơn 
E8GR.MT

Màu ghi

Đóng gói 40 cái/hộp

Ổ cắm 3 chấu
E8GR.OC-3C

84.000

Màu ghi

Đóng gói 60 cái/hộp

Đèn báo đỏ
E8GR.ĐB

75.000

Màu ghi

Đóng gói 60 cái/hộp

Ổ cắm TV cỡ S
E8GR.OC-TV

86.000

Màu ghi

86.000
Đóng gói 55 cái/hộp

Ổ cắm điện thoại
E8GR.OC-ĐT

Màu ghi

DÒNG SẢN PHẨM E8 - MÀU GHI
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Bộ công tắc cỡ nhỏ 1 chiều 
16A/250V

Bộ công tắc cỡ nhỏ đảo 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc cỡ nhỏ 1 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc cỡ nhỏ đảo 
chiều 16A/250V

Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ 1 
chiều 16A/250V

Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ đảo 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc kép đảo 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc cỡ trung 1 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc cỡ trung đảo 
chiều 16A/250V

Bộ công tắc đơn 1 chiều 
16A/250V

Bộ công tắc đơn đảo chiều 
16A/250V

Bộ công tắc cỡ trung 1 
chiều và ổ cắm 3 chấu

Bộ công tắc cỡ trung đảo 
chiều và ổ cắm 3 chấu

Bộ công tắc kép đảo chiều 
và ổ cắm 3 chấu

Bộ công tắc cỡ nhỏ, đèn 
báo đỏ và ổ cắm 2 chấu

Bộ ổ cắm 2 chấu/USB và ổ 
cắm 2 chấu

Bộ công tắc an toàn bình 
nóng lạnh, điều hòa, bếp

Bộ ổ cắm mạng, ổ cắm TV  
và ổ cắm điện thoại

Bộ chiết áp quạt và mặt 
che trơn

Bộ chiết áp đèn 300W và 
mặt che trơn

Bộ 3 thiết bị ổ cắm 2 chấu

Bộ công tắc chuông

BỘ SẢN PHẨM E8 - MẶT VIỀN INOX - THIẾT BỊ MÀU GHI
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Đóng gói 20 cái/hộp

Hạt công tắc đơn 1 chiều
V1GL.CTĐ-1C

59.000

Màu vàng
Đóng gói 55 cái/hộp

Hạt công tắc 20A bình 
nóng lạnh

V1GL.CTB-20A

86.000

Màu vàng

Đóng gói 40 cái/hộp

Hạt công tắc cỡ trung 1 
chiều

V1GL.CTT-1C

58.000

Màu vàng

70.000
Đóng gói 40 cái/hộp

Hạt công tắc cỡ trung đảo 
chiều

V1GL.CTT-2C

Màu vàng

Đóng gói 20 cái/hộp

Hạt công tắc chuông
V1GL.CTC-2C

98.000

Màu vàng

Đóng gói 24 cái/hộp

Hạt chiết áp đèn 300W
V1GL.CAĐ

230.000

Màu vàng

Đóng gói 24 cái/hộp

Hạt chiết áp quạt
V1GL.CAQ

230.000

Màu vàng

68.000
Đóng gói 55 cái/hộp

Ổ cắm 2 chấu
V1GL.OC-2C

Màu vàng

Đóng gói 55 cái/hộp

Hạt công tắc cỡ nhỏ 1 
chiều

V1GL.CTN-1C

57.000

Màu vàng
Đóng gói 55 cái/hộp

Hạt công tắc cỡ nhỏ đảo 
chiều

V1GL.CTN-2C

68.000

Màu vàng

Đóng gói 32 cái/hộp

Hạt công tắc kép
V1GL.CTK-1C

130.000

Màu vàng

135.000
Đóng gói 32 cái/hộp

Hạt công tắc kép đảo chiều 
V1GL.CTK-2C

Màu vàng

Đóng gói 55 cái/hộp

Ổ cắm mạng
V1GL.OC-M

120.000

Màu vàng

Đóng gói 20 cái/hộp

Công tắc an toàn bình 
nóng lạnh, điều hòa, bếp

V1GL.CTB-32A

310.000

Màu vàng

Đóng gói 25 cái/hộp

Ổ cắm 2 chấu/ USB
V1GL.OC-2C.USB

450.000

Màu vàng

12.000
Đóng gói 168 cái/hộp

Mặt che trơn 
V1GL.MT

Màu vàng

Đóng gói 40 cái/hộp

Ổ cắm 3 chấu
V1GL.OC-3C

105.000

Màu vàng

Đóng gói 60 cái/hộp

Đèn báo đỏ
V1GL.ĐB

86.000

Màu vàng

Đóng gói 60 cái/hộp

Ổ cắm TV cỡ S
V1GL.OC-TV

120.000

Màu vàng

120.000
Đóng gói 55 cái/hộp

Ổ cắm điện thoại
V1GL.OC-ĐT

Màu vàng

DÒNG SẢN PHẨM V1 - MÀU VÀNG
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Bộ công tắc cỡ nhỏ 1 chiều 
16A/250V

Bộ công tắc cỡ nhỏ đảo 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc cỡ nhỏ 1 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc cỡ nhỏ đảo 
chiều 16A/250V

Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ 1 
chiều 16A/250V

Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ đảo 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc kép đảo 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc cỡ trung 1 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc cỡ trung đảo 
chiều 16A/250V

Bộ công tắc đơn 1 chiều 
16A/250V

Bộ công tắc đơn đảo chiều 
16A/250V

Bộ công tắc cỡ trung 1 
chiều và ổ cắm 3 chấu

Bộ công tắc cỡ trung đảo 
chiều và ổ cắm 3 chấu

Bộ công tắc kép đảo chiều 
và ổ cắm 3 chấu

Bộ công tắc cỡ nhỏ, đèn 
báo đỏ và ổ cắm 2 chấu

Bộ ổ cắm 2 chấu/USB và ổ 
cắm 2 chấu

Bộ công tắc an toàn bình 
nóng lạnh, điều hòa, bếp

Bộ ổ cắm mạng, ổ cắm TV  
và ổ cắm điện thoại

Bộ chiết áp quạt và mặt 
che trơn

Bộ chiết áp đèn 300W và 
mặt che trơn

Bộ 3 thiết bị ổ cắm 2 chấu

Bộ công tắc chuông

BỘ SẢN PHẨM V1 - MẶT VIỀN VÀNG - THIẾT BỊ MÀU VÀNG
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Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ 1 
chiều 16A/250V

Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ đảo 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc kép đảo 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc cỡ trung 1 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc cỡ trung đảo 
chiều 16A/250V

Bộ công tắc đơn 1 chiều 
16A/250V

Bộ công tắc đơn đảo chiều 
16A/250V

Bộ công tắc cỡ trung 1 
chiều và ổ cắm 3 chấu

Bộ công tắc cỡ trung đảo 
chiều và ổ cắm 3 chấu

Bộ công tắc kép đảo chiều 
và ổ cắm 3 chấu

Bộ công tắc cỡ nhỏ, đèn 
báo đỏ và ổ cắm 2 chấu

Bộ ổ cắm 2 chấu/USB và ổ 
cắm 2 chấu

Bộ công tắc an toàn bình 
nóng lạnh, điều hòa, bếp

Bộ ổ cắm mạng, ổ cắm TV  
và ổ cắm điện thoại

Bộ chiết áp quạt và mặt 
che trơn

Bộ chiết áp đèn 300W và 
mặt che trơn

Bộ 3 thiết bị ổ cắm 2 chấu

Bộ công tắc chuông

BỘ SẢN PHẨM V2 - MẶT VIỀN VÀNG HỒNG -THIẾT BỊ MÀU TRẮNG
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Bộ công tắc cỡ nhỏ 1 chiều 
16A/250V

Bộ công tắc cỡ nhỏ đảo 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc cỡ nhỏ 1 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc cỡ nhỏ đảo 
chiều 16A/250V

Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ 1 
chiều 16A/250V

Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ đảo 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc kép đảo 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc cỡ trung 1 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc cỡ trung đảo 
chiều 16A/250V

Bộ công tắc đơn 1 chiều 
16A/250V

Bộ công tắc đơn đảo chiều 
16A/250V

Bộ công tắc cỡ trung 1 
chiều và ổ cắm 3 chấu

Bộ công tắc cỡ trung đảo 
chiều và ổ cắm 3 chấu

Bộ công tắc kép đảo chiều 
và ổ cắm 3 chấu

Bộ công tắc cỡ nhỏ, đèn 
báo đỏ và ổ cắm 2 chấu

Bộ ổ cắm 2 chấu/USB và ổ 
cắm 2 chấu

Bộ công tắc an toàn bình 
nóng lạnh, điều hòa, bếp

Bộ ổ cắm mạng, ổ cắm TV  
và ổ cắm điện thoại

Bộ chiết áp quạt và mặt 
che trơn

Bộ chiết áp đèn 300W và 
mặt che trơn

Bộ 3 thiết bị ổ cắm 2 chấu

Bộ công tắc chuông

BỘ SẢN PHẨM V3W - MẶT VIỀN ĐEN - THIẾT BỊ MÀU TRẮNG
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Bộ công tắc cỡ nhỏ 1 chiều 
16A/250V

Bộ công tắc cỡ nhỏ đảo 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc cỡ nhỏ 1 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc cỡ nhỏ 
đảochiều 16A/250V

Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ 1 
chiều 16A/250V

Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ 
đảochiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc kép đảo 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc cỡ trung 1 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc cỡ trung đảo 
chiều 16A/250V

Bộ công tắc đơn 1 chiều 
16A/250V

Bộ công tắc đơn đảo chiều 
16A/250V

Bộ công tắc cỡ trung 1 
chiều và ổ cắm 3 chấu

Bộ công tắc cỡ trung đảo 
chiều và ổ cắm 3 chấu

Bộ công tắc kép đảo chiều 
và ổ cắm 3 chấu

Bộ công tắc cỡ nhỏ, đèn 
báo đỏ và ổ cắm 2 chấu

Bộ ổ cắm 2 chấu/USB và ổ 
cắm 2 chấu

Bộ công tắc an toàn bình 
nóng lạnh, điều hòa, bếp

Bộ ổ cắm mạng, ổ cắm TV  
và ổ cắm điện thoại

Bộ chiết áp quạt và mặt 
che trơn

Bộ chiết áp đèn 300W và 
mặt che trơn

Bộ 3 thiết bị ổ cắm 2 chấu

Bộ công tắc chuông

BỘ SẢN PHẨM V3G - MẶT VIỀN ĐEN -THIẾT BỊ MÀU VÀNG



15Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu Thành Long  |  Thiết bị điện và Đèn chiếu sáng | www.eleo.vn | sales@eleo.vn | hotline: 0779 359 359

Bộ công tắc cỡ nhỏ 1 chiều 
16A/250V

Bộ công tắc cỡ nhỏ đảo 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc cỡ nhỏ 1 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc cỡ nhỏ đảo 
chiều 16A/250V

Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ 1 
chiều 16A/250V

Bộ 3 công tắc cỡ nhỏ đảo 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc kép đảo 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc cỡ trung 1 
chiều 16A/250V

Bộ 2 công tắc cỡ trung đảo 
chiều 16A/250V

Bộ công tắc đơn 1 chiều 
16A/250V

Bộ công tắc đơn đảo chiều 
16A/250V

Bộ công tắc cỡ trung 1 
chiều và ổ cắm 3 chấu

Bộ công tắc cỡ trung đảo 
chiều và ổ cắm 3 chấu

Bộ công tắc kép đảo chiều 
và ổ cắm 3 chấu

Bộ công tắc cỡ nhỏ, đèn 
báo đỏ và ổ cắm 2 chấu

Bộ ổ cắm 2 chấu/USB và ổ 
cắm 2 chấu

Bộ công tắc an toàn bình 
nóng lạnh, điều hòa, bếp

Bộ ổ cắm mạng, ổ cắm TV  
và ổ cắm điện thoại

Bộ chiết áp quạt và mặt 
che trơn

Bộ chiết áp đèn 300W và 
mặt che trơn

Bộ 3 thiết bị ổ cắm 2 chấu

Bộ công tắc chuông

BỘ SẢN PHẨM V3S - MẶT VIỀN ĐEN - THIẾT BỊ MÀU GHI
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BỘ SẢN PHẨM F1 - MẶT VIỀN CHỮ NHẬT TRÀN VIỀN -THIẾT BỊ MÀU VÀNG

Hạt công tắc cỡ nhỏ 1 
chiều tràn viền

Đóng gói 40 cái/hộp
Màu vàng

70.000

Hạt công tắc cỡ nhỏ 2 
chiều tràn viền

Đóng gói 40 cái/hộp
Màu vàng

75.000

Hạt công tắc kép 1 chiều 
tràn viền

Đóng gói 30 cái/hộp
Màu vàng

140.000

Ổ cắm 2 chấu tràn viền

Đóng gói 40 cái/hộp
Màu vàng

75.000

Ổ cắm 3 chấu tràn viền

Đóng gói 30 cái/hộp
Màu vàng

120.000

Ổ cắm 3 chấu/ USB tràn 
viền

Đóng gói 15 cái/hộp
Màu vàng

465.000

Đèn báo đỏ

Đóng gói 40 cái/hộp
Màu vàng

98.000

Ổ cắm TV cỡ S tràn viền

Đóng gói 40 cái/hộp
Màu vàng

135.000

Công tắc 32A tràn viền

Đóng gói 10 cái/hộp
Màu vàng

465.000

Ổ cắm mạng tràn viền

Đóng gói 40 cái/hộp
Màu vàng

135.000

Mặt viền dùng cho 1 thiết 
bị tràn viền

Đóng gói 20 cái/hộp
Màu vàng

120.000

Mặt viền dùng cho 2 thiết 
bị tràn viền

Đóng gói 20 cái/hộp
Màu vàng

120.000

Mặt viền dùng cho 3 thiết 
bị tràn viền

Đóng gói 20 cái/hộp
Màu vàng

120.000

Hạt chiết áp quạt tràn viền

Đóng gói 24 cái/hộp
Màu vàng

320.000
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BỘ SẢN PHẨM F2 - MẶT VIỀN CHỮ NHẬT TRÀN VIỀN -THIẾT BỊ MÀU TRẮNG

Hạt công tắc cỡ nhỏ 1 
chiều tràn viền

Đóng gói 40 cái/hộp
Màu trắng

70.000

Hạt công tắc cỡ nhỏ 2 
chiều tràn viền

Đóng gói 40 cái/hộp
Màu trắng

75.000

Hạt công tắc kép 1 chiều 
tràn viền

Đóng gói 30 cái/hộp
Màu trắng

140.000

Ổ cắm 2 chấu tràn viền

Đóng gói 40 cái/hộp
Màu trắng

75.000

Ổ cắm 3 chấu tràn viền

Đóng gói 30 cái/hộp
Màu trắng

120.000

Ổ cắm 3 chấu/ USB tràn 
viền

Đóng gói 15 cái/hộp
Màu trắng

465.000

Đèn báo đỏ

Đóng gói 40 cái/hộp
Màu trắng

98.000

Ổ cắm TV cỡ S tràn viền

Đóng gói 40 cái/hộp
Màu trắng

135.000

Công tắc 32A tràn viền

Đóng gói 10 cái/hộp
Màu trắng

465.000

Ổ cắm mạng tràn viền

Đóng gói 40 cái/hộp
Màu trắng

135.000

Mặt viền dùng cho 1 thiết 
bị tràn viền

Đóng gói 20 cái/hộp
Màu trắng

120.000

Mặt viền dùng cho 2 thiết 
bị tràn viền

Đóng gói 20 cái/hộp
Màu trắng

120.000

Mặt viền dùng cho 3 thiết 
bị tràn viền

Đóng gói 20 cái/hộp
Màu trắng

120.000

Hạt chiết áp quạt tràn viền

Đóng gói 24 cái/hộp
Màu trắng

320.000
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- Với thiết kế mỏng góc cạnh, Có hạt công tắc và mặt viền nhựa mang một mầu trắng tinh khiết. 

- Khung cố định cho kết cấu thép được làm bằng tấm thép cán nguội dày 1.2mm, độ bền cơ học cao, 

có thể ngăn ngừa gỉ sét....

- Phần tiếp xúc hợp kim bạc của công tắc có chống va đạp và tránh hiện tượng hồ quang điện

- Phần lưng của thiết kế nhỏ gọn có thể tăng kết nối ở dưới cùng cho không gian và hiệu suất tản nhiệt 

tốt hơn

- Cổng đầu cuối lớn làm bằng đồng, cho nhiều không gian đi dây hơn

E1 SERIES

Bộ công tắc đơn 1 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 80.000 vnđ

Bộ công tắc đơn 2 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 90.000 vnđ

Bộ công tắc bình nước nóng 

45A/250V

Giá bán lẻ: 390.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi hai chấu

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ công tắc đôi 1 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 130.000 vnđ

Bộ công tắc đôi 2 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 150.000 vnđ

Bộ công tắc ba 1 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 170.000 vnđ

Bộ công tắc ba 2 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 190.000 vnđ

Bộ công tắc bốn 1 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 200.000 vnđ

Bộ công tắc bốn 2 chiều 

10A/250V

Giá bán lẻ: 250.000 vnđ

Bộ công tắc chuông 

10A/250V

Giá bán lẻ: 130.000 vnđ

Bộ công tắc bình nước nóng 

20A/250V

Giá bán lẻ: 320.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn ba chấu 

13A

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm đơn ba chấu 

đa năng / Công tắc đơn 

1 chiều

Giá bán lẻ: 200.000 vnđ
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Bộ ổ cắm đơn điện thoại 

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm đơn mạng

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm đơn tivi

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm đơn ba chấu 

đa năng / Công tắc đơn 

2 chiều

Giá bán lẻ: 220.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn hai chấu / 

bộ ổ cắm ba hai chấu đa 

năng 10A/250V

Giá bán lẻ: 170.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi điện thoại

Giá bán lẻ: 148.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi mạng

Giá bán lẻ: 199.000 vnđ

Bộ ổ cắm tivi và mạng

Giá bán lẻ: 160.000 vnđ

Bộ ổ cắm tivi và điện 

thoại

Giá bán lẻ: 160.000 vnđ

Bộ ổ cắm loa và mạng

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm loa và điện 

thoại

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm mạng và điện 

thoại

Giá bán lẻ: 180.000 vnđ

Bộ chiết áp quạt

Giá bán lẻ: 340.000 vnđ

Bộ chiết áp đèn 

300W/250V

Giá bán lẻ: 340.000 vnđ

Bộ cảm biến âm thanh

Bộ cảm biến âm thanh 

chạm

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm ba chấu chuyển 

đổi 13A/250V

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ cảm biến cơ thể 

người, thời gian trễ từ 

30-40s

Giá bán lẻ: liên hệ

Công tắc thời gian trễ

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm đôi tivi

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ mặt che trơn

Giá bán lẻ: liên hệ
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E4 SERIES
- Với thiết kế mỏng góc cạnh, Có hạt công tắc màu vàng và mặt viền nhựa mang màu ghi. 

- Khung cố định cho kết cấu thép được làm bằng tấm thép cán nguội dày 1.2mm, độ bền cơ học cao, 

có thể ngăn ngừa gỉ sét....

- Phần tiếp xúc hợp kim bạc của công tắc có chống va đạp và tránh hiện tượng hồ quang điện

- Phần lưng của thiết kế nhỏ gọn có thể tăng kết nối ở dưới cùng cho không gian và hiệu suất tản nhiệt 

tốt hơn

- Cổng đầu cuối lớn làm bằng đồng, cho nhiều không gian đi dây hơn

Bộ công tắc đơn 1 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 190.000 vnđ

Bộ công tắc đơn 2 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 210.000 vnđ

Bộ công tắc bình nóng lạnh 

45A/250V

Giá bán lẻ: 480.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi hai chấu

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ công tắc đôi 1 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 230.000 vnđ

Bộ công tắc đôi 2 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 260.000 vnđ

Bộ công tắc ba 1 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 290.000 vnđ

Bộ công tắc ba 2 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 310.000 vnđ

Bộ công tắc bốn 1 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 320.000 vnđ

Bộ công tắc bốn 2 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 380.000 vnđ

Bộ công tắc chuông 

16A/250V

Giá bán lẻ: 210.000 vnđ

Bộ công tắc bình nóng lạnh 

20A/250V

Giá bán lẻ: 380.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn ba chấu 

13A /250V

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm đơn hai chấu 

đa năng / Công tắc đơn 

1 chiều

Giá bán lẻ: liên hệ



21Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu Thành Long  |  Thiết bị điện và Đèn chiếu sáng | www.eleo.vn | sales@eleo.vn | hotline: 0779 359 359

Bộ ổ cắm đơn điện thoại 

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm đơn mạng

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm đơn tivi

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm đôi hai chấu 

đa năng / Công tắc đơn 

1 chiều

Giá bán lẻ: 260.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn hai chấu / 

bộ ổ cắm ba hai chấu đa 

năng 10A/250V

Giá bán lẻ: 290.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi điện thoại

Giá bán lẻ: 340.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi mạng

Giá bán lẻ: 340.000 vnđ

Bộ ổ cắm tivi và mạng

Giá bán lẻ: 340.000 vnđ

Bộ ổ cắm tivi và điện 

thoại

Giá bán lẻ: 340.000 vnđ

Bộ ổ cắm mạng và điện 

thoại

Giá bán lẻ: 340.000 vnđ

Bộ chiết áp quạt

Giá bán lẻ: 490.000 vnđ

Bộ chiết áp đèn 

300W/250V

Giá bán lẻ: 490.000 vnđ

Bộ cảm biến âm thanh 

chạm

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm ba chấu chuyển 

đổi 13A/250V

Giá bán lẻ: 590.000 vnđ

Bộ cảm biến cơ thể 

người, thời gian trễ từ 

30-40s

Giá bán lẻ: liên hệ

Công tắc thời gian trễ

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm đôi tivi

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ mặt che trơn

Giá bán lẻ: liên hệ
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E5S SERIES
- Với thiết kế mỏng góc cạnh, Có hạt công tắc và mặt viền nhựa mang một màu ghi. 

- Khung cố định cho kết cấu thép được làm bằng tấm thép cán nguội dày 1.2mm, độ bền cơ học cao, 

có thể ngăn ngừa gỉ sét....

- Phần tiếp xúc hợp kim bạc của công tắc có chống va đạp và tránh hiện tượng hồ quang điện

- Phần lưng của thiết kế nhỏ gọn có thể tăng kết nối ở dưới cùng cho không gian và hiệu suất tản nhiệt 

tốt hơn

- Cổng đầu cuối lớn làm bằng đồng, cho nhiều không gian đi dây hơn

Bộ công tắc đơn 1 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 250.000 vnđ

Bộ công tắc đơn 2 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 270.000 vnđ

Bộ công tắc bình nước nóng 

45A/250V

Giá bán lẻ: 530.000 vnđ

Bộ ổ cắm ba chấu đa năng / 

ổ cắm hai chấu 13A /250V

Giá bán lẻ: 310.000 vnđ

Bộ công tắc đôi 1 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 290.000 vnđ

Bộ công tắc đôi 2 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 320.000 vnđ

Bộ công tắc ba 1 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 340.000 vnđ

Bộ công tắc ba 2 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 360.000 vnđ

Bộ công tắc bốn 1 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 390.000 vnđ

Bộ công tắc bốn 2 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 420.000 vnđ

Bộ công tắc chuông 

16A/250V

Giá bán lẻ: 260.000 vnđ

Bộ công tắc bình nước nóng 

20A/250V

Giá bán lẻ: 430.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn ba chấu 

13A

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm đôi hai chấu 

đa năng / Công tắc đơn 

1 chiều

Giá bán lẻ: 350.000 vnđ
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Bộ ổ cắm đơn điện thoại 

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm đơn mạng

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm đơn tivi

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm đôi hai chấu 

đa năng / Công tắc đơn 

2 chiều

Giá bán lẻ: 370.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn ba chấu 

đa năng / Công tắc đơn 

1 chiều

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm đôi điện thoại

Giá bán lẻ: 330.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi mạng

Giá bán lẻ: 330.000 vnđ

Bộ ổ cắm tivi và mạng

Giá bán lẻ: 330.000 vnđ

Bộ ổ cắm tivi và điện 

thoại

Giá bán lẻ: 330.000 vnđ

Bộ ổ cắm loa

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm mạng và điện 

thoại

Giá bán lẻ: 330.000 vnđ

Bộ chiết áp quạt

Giá bán lẻ: 590.000 vnđ

Bộ chiết áp đèn 

300W/250V

Giá bán lẻ: 590.000 vnđ

Bộ cảm biến âm thanh 

chạm

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm ba chấu chuyển 

đổi 13A/250V

Giá bán lẻ: 360.000 vnđ

Bộ cảm biến cơ thể 

người, thời gian trễ từ 

30-40s

Giá bán lẻ: liên hệ

Công tắc thời gian trễ

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm đôi tivi

Giá bán lẻ: 330.000 vnđ

Bộ mặt che trơn

Giá bán lẻ: liên hệ
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E5G SERIES
- Với thiết kế mỏng góc cạnh, Có hạt công tắc và mặt viền nhựa mang một màu vàng đồng quý phái. 

- Khung cố định cho kết cấu thép được làm bằng tấm thép cán nguội dày 1.2mm, độ bền cơ học cao, 

có thể ngăn ngừa gỉ sét....

- Phần tiếp xúc hợp kim bạc của công tắc có chống va đạp và tránh hiện tượng hồ quang điện

- Phần lưng của thiết kế nhỏ gọn có thể tăng kết nối ở dưới cùng cho không gian và hiệu suất tản nhiệt 

tốt hơn

- Cổng đầu cuối lớn làm bằng đồng, cho nhiều không gian đi dây hơn

Bộ công tắc đơn 1 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 290.000 vnđ

Bộ công tắc đơn 2 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 300.000 vnđ

Bộ công tắc đôi 1 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 360.000 vnđ

Bộ công tắc đôi 2 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 380.000 vnđ

Bộ công tắc ba 1 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 420.000 vnđ

Bộ công tắc ba 2 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 440.000 vnđ

Bộ công tắc bốn 1 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 480.000 vnđ

Bộ công tắc bốn 2 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: 530.000 vnđ

Bộ công tắc chuông 

16A/250V

Giá bán lẻ: 290.000 vnđ

Bộ công tắc bình nước nóng 

45A/250V

Giá bán lẻ: 610.000 vnđ

Bộ công tắc bình nước nóng 

20A/250V

Giá bán lẻ: 510.000 vnđ

Bộ ổ cắm đơn ba chấu 

13A

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm đôi hai chấu 

đa năng / Công tắc đơn 

1 chiều

Giá bán lẻ: 415.800 vnđ

Bộ ổ cắm ba chấu đa năng / 

ổ cắm hai chấu 13A /250V

Giá bán lẻ: 306.460 vnđ
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Bộ ổ cắm đơn điện thoại 

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm đơn mạng

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm đơn tivi

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm đôi điện thoại

Giá bán lẻ: 420.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi mạng

Giá bán lẻ: 420.000 vnđ

Bộ ổ cắm tivi và mạng

Giá bán lẻ: 417.340 vnđ

Bộ ổ cắm tivi và điện 

thoại

Giá bán lẻ: 398.860 vnđ

Bộ ổ cắm loa

Giá bán lẻ: 155.000 vnđ

Bộ ổ cắm mạng và điện 

thoại

Giá bán lẻ: 420.000 vnđ

Bộ ổ cắm đôi tivi

Giá bán lẻ: 420.000 vnđ

Bộ mặt che trơn

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm đôi hai chấu 

đa năng / Công tắc đơn 

2 chiều

Giá bán lẻ: 446.600 vnđ

Bộ ổ cắm đơn ba chấu 

đa năng / Công tắc đơn 

2 chiều

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ chiết áp quạt

Giá bán lẻ: 380.000 vnđ

Bộ chiết áp đèn 

300W/250V

Giá bán lẻ: 369.000 vnđ

Bộ cảm biến âm thanh 

chạm

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm ba chấu chuyển 

đổi 13A/250V

Giá bán lẻ: 426.580 vnđ

Bộ cảm biến cơ thể 

người, thời gian trễ từ 

30-40s

Giá bán lẻ: liên hệ

Công tắc thời gian trễ

Giá bán lẻ: liên hệ
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E6 SERIES

Bộ công tắc đơn 1 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ công tắc đơn 2 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ công tắc bình nước nóng 

45A/250V

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm ba chấu đa năng/ 

Công tắc đơn một chiều 

13A/250V

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm ba chấu đa năng/ ổ 

cắm hai chấu 13A/250V

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm ba chấu đa năng và 

ổ cắm hai USB 13A/250V

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ công tắc đôi 1 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ công tắc đôi 2 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ công tắc ba 1 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ công tắc ba 2 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ công tắc bốn 1 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ công tắc bốn 2 chiều 

16A/250V

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ công tắc chuông 

16A/250V

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ công tắc bình nước nóng 

20A/250V

Giá bán lẻ: liên hệ

- Với thiết kế mỏng góc cạnh, Có hạt công tắc và mặt viền nhựa mang một màu bạc. 

- Khung cố định cho kết cấu thép được làm bằng tấm thép cán nguội dày 1.2mm, độ bền cơ học cao, 

có thể ngăn ngừa gỉ sét....

- Phần tiếp xúc hợp kim bạc của công tắc có chống va đạp và tránh hiện tượng hồ quang điện

- Phần lưng của thiết kế nhỏ gọn có thể tăng kết nối ở dưới cùng cho không gian và hiệu suất tản nhiệt 

tốt hơn

- Cổng đầu cuối lớn làm bằng đồng, cho nhiều không gian đi dây hơn
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Bộ ổ cắm đơn Tivi

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm ti vi và mạng

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm tivi và điện thoại

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm điện thoại và mạng 

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ chiết áp quạt

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm loa

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ mặt che trơn

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm đơn điện thoại  

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm đôi điện thoại

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm đơn mạng 

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ ổ cắm đôi mạng 

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ đế 5

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ đế 4

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ đế 3

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ đế 2

Giá bán lẻ: liên hệ

Bộ chiết áp đèn 300W/250V

Giá bán lẻ: liên hệ
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Thiết bị cầu dao tự động MCB ELEO 1P có khả năng tự động ngắt mạch 
điện nhanh hơn và chính xác hơn trong các trường hợp xảy ra ngắn mạch 
quá tải giúp ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại tới dây dẫn và các thiết bị 
sử dụng điện.

Aptomat MCB 1P

Tên Sản phẩm Mã SP Dòng điện SL Thiết bị/Hộp Giá bán lẻ

1P 16A 230VAC 1P16A 16A 12 85.000 vnđ

1P 20A 230VAC 1P20A 20A 12 85.000 vnđ

1P 25A 230VAC 1P25A 25A 12 85.000 vnđ

1P 32A 230VAC 1P32A 32A 12 85.000 vnđ

1P 40A 230VAC 1P40A 40A 12 85.000 vnđ

1P 50A 230VAC 1P50A 50A 12 115.000 vnđ

1P 63A 230VAC 1P63A 63A 12 115.000 vnđ

Thiết bị cầu dao tự động MCB ELEO 2P có khả năng tự động ngắt mạch 
điện nhanh hơn và chính xác hơn trong các trường hợp xảy ra ngắn mạch 
quá tải giúp ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại tới dây dẫn và các thiết bị 
sử dụng điện.

Aptomat MCB 2P

Tên Sản phẩm Mã SP Dòng điện SL Thiết bị/Hộp Giá bán lẻ

2P 16A 230VAC 2P16A 16A 6 198.000 vnđ

2P 20A 230VAC 2P20A 20A 6 198.000 vnđ

2P 25A 230VAC 2P25A 25A 6 198.000 vnđ

2P 32A 230VAC 2P32A 32A 6 198.000 vnđ

2P 40A 230VAC 2P40A 40A 6 198.000 vnđ

2P 50A 230VAC 2P50A 50A 6 220.000 vnđ

2P 63A 230VAC 2P63A 63A 6 220.000 vnđ
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Thiết bị cầu dao tự động MCB ELEO 3P có khả năng tự động ngắt mạch 
điện nhanh hơn và chính xác hơn trong các trường hợp xảy ra ngắn mạch 
quá tải giúp ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại tới dây dẫn và các thiết bị 
sử dụng điện.

Aptomat MCB 3P

Tên Sản phẩm Mã SP Dòng điện SL Thiết bị/Hộp Giá bán lẻ

3P 32A 230V AC 3P32A 32A 4 325.000 vnđ

3P 40A 230V AC 3P40A 40A 4 325.000 vnđ

3P 50A 230V AC 3P50A 50A 4 325.000 vnđ

3P 63A 230V AC 3P63A 63A 4 370.000 vnđ

3P 80A 230V AC 3P80A 80A 4 740.000 vnđ

3P 100A 230V AC 3P100A 100A 4 740.000 vnđ

Thiết bị cầu dao tự động MCB ELEO 3P 4C có khả năng tự động ngắt 
mạch điện nhanh hơn và chính xác hơn trong các trường hợp xảy ra ngắn 
mạch quá tải giúp ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại tới dây dẫn và các 
thiết bị sử dụng điện.

Aptomat MCB 3P 4C

Tên Sản phẩm Mã SP Dòng điện SL TB/Hộp Giá bán lẻ

3P 63A 4C 230V AC 3P4C63A 63A 4 960.000 vnđ

3P 80A 4C 230V AC 3P4C80A 80A 4 960.000 vnđ

3P 100A 4C 230V AC 3P4C100A 100A 4 960.000 vnđ

3P 125A 4C 230V AC 3P4C125A 125A 4 1.200.000 vnđ
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RCBO là sản phẩm hàng đầu của thương hiệu ELEO, đáp ứng các tiêu 
chuẩn an toàn và hiệu suất cao, được thiết kế để bảo vệ toàn diện hệ 
thống điện trong các công trình dân dụng và công nghiệp.
•	 Bảo vệ quá tải ngăn chặn hư hỏng thiết bị do dòng điện vượt 

ngưỡng cho phép.
•	 Bảo vệ ngắn mạch đảm bảo an toàn tối ưu cho hệ thống điện khi 

xảy ra sự cố.
•	 Cách ly tích cực giúp bảo vệ người dùng khi vận hành.
•	 Phát hiện và ngắt dòng rò kịp thời để giảm nguy cơ cháy nổ và tai 

nạn điện

Aptomat RCBO (RCCB + MCB)

Tên Sản phẩm Mã SP Dòng điện SL Thiết bị/Hộp Giá bán lẻ

RCBO-2P 25A.TH 2P25A 25A 6 620.000 vnđ

RCBO-2P 32A.TH 2P32A 32A 6 620.000 vnđ

RCBO-2P 40A.TH 2P40A 40A 6 620.000 vnđ

RCBO-2P 50A.TH 2P50A 50A 6 760.000 vnđ

RCBO-2P 63A.TH 2P63A 63A 6 760.000 vnđ

Cầu giao chống giật là một thiết bị dùng để cắt nguồn điện nếu như phát 
hiện ra dòng điện rò rỉ xuống đất. RCCB có công dụng chính giúp an toàn 
cho người (phòng giật điện) và tránh làm tổn hao điện năng lãng phí vô 
ích cho chủ thể sử dụng nguồn điện.
RCCB là loại Aptomat chống giật có khả năng bảo vệ chống dòng rò, 
đóng cắt khi có người bị điện giật mà không có khả năng đóng cắt khi 
mạch điện gặp sự cố quá tải, quá áp.

Aptomat RCCB

Tên Sản phẩm Mã SP Dòng điện SL Thiết bị/Hộp Giá bán lẻ

2P1E 32A 230 V AC 2P32A 32A 6 580.000 vnđ

2P1E 40A 230 V AC 2P40A 40A 6 580.000 vnđ

2P1E 63A 230 V AC 2P63A 63A 6 690.000 vnđ
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Thường sử dụng CB Cóc cho các thiết bị có 
công suất lớn như bình nóng lạnh, điều hòa, 
máy bơm nước. Khi xảy ra hiện tượng rò 
điện, chập cháy... aptomat sẽ tự động ngắt 
dòng điện đảm bảo an toàn cho người sử 
dụng cũng như các thiết bị điện khác trong 
gia đình.

Aptomat Khối

Tên Sản phẩm Mã SP Dòng điện SL Thiết bị/Hộp Giá bán lẻ

Át khối 15A AK-15A 15A 20 56.000 vnđ

Át khối 20A AK-20A 20A 20 56.000 vnđ

Át khối 30A AK-30A 30A 20 56.000 vnđ

Át khối 40A AK-40A 40A 20 60.000 vnđ

Cầu dao đảo chiều dạng aptomat cũng có 
3 khấc điều chỉnh tương tự dạng truyền 
thống nhưng sở hữu thiết kế tương tự 
aptomat. Loại cầu dao này có thể lắp đặt 
vào hệ thống điện mà không cần thêm 
aptomat tổng đi kèm. Thông số thể hiện 
trên aptomat đảo chiều đầy đủ tương tự các 
loại aptomat khác.

Aptomat Đảo Chiều 1P

Tên Sản phẩm Mã SP Dòng điện SL TB/Hộp Giá bán lẻ

Đảo chiều 1P 40A 1P 40A 230 V AC-DC 40A 12 230.000 vnđ

Đảo chiều 1P 63A 1P 63A 230 V AC-DC 63A 6 230.000 vnđ

Cầu dao đảo chiều dạng aptomat cũng có 
3 khấc điều chỉnh tương tự dạng truyền 
thống nhưng sở hữu thiết kế tương tự 
aptomat. Loại cầu dao này có thể lắp đặt 
vào hệ thống điện mà không cần thêm 
aptomat tổng đi kèm. Thông số thể hiện 
trên aptomat đảo chiều đầy đủ tương tự 
các loại aptomat khác.

Aptomat Đảo Chiều 2P

Tên Sản phẩm Mã SP Dòng điện SL TB/Hộp Giá bán lẻ

Đảo chiều 2P 40A 2P 40A 230 V AC-DC 40A 12 330.000 vnđ

Đảo chiều 2P 63A 2P 63A 230 V AC-DC 63A 6 330.000 vnđ
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Bộ khóa thẻ tử chữ nhật

Tên Sản phẩm Mã SP Dòng điện SL TB/Hộp Giá bán lẻ

Bộ khóa thẻ tử chữ nhật KTT-40A.2T.CN 40A 10 650.000 vnđ

Bộ khóa thẻ từ vuông cao cấp ELEO là thiết 
bị điều khiển nguồn điện tiên tiến, giúp tự 
động bật/tắt nguồn điện khi người dùng 
ra vào phòng. Với thiết kế vuông tinh tế, 
đường nét tối giản hiện đại, sản phẩm mang 
lại vẻ sang trọng cho không gian khách sạn, 
căn hộ hoặc khu nghỉ dưỡng cao cấp.
Thông số kỹ thuật:
•	 Điện áp hoạt động: AC 180V – 220V 

±10%
•	 Dòng điện: 40A

Bộ khóa thẻ từ vuông 

Bộ khóa thẻ từ chữ nhật ELEO là thiết bị 
điều khiển nguồn điện hiện đại, thường 
được sử dụng trong các khách sạn, resort, 
căn hộ dịch vụ hoặc văn phòng cao cấp. 
Sản phẩm được thiết kế với kiểu dáng chữ 
nhật sang trọng, gam màu trắng tinh tế, 
mang lại vẻ thẩm mỹ cao và dễ dàng lắp 
đặt trên mọi loại tường.
Thông số kỹ thuật:
•	 Điện áp hoạt động: AC 180V – 220V 

±10%
•	 Dòng điện: 40A

Tên Sản phẩm Mã SP Dòng điện SL TB/Hộp Giá bán lẻ

Thiết bị chuyển đổi nguồn điện 2P ATS-2025 100A 1 2.300.000 vnđ

Aptomat chống sét lan truyền ELEO là 
thiết bị được thiết kế theo tiêu chuẩn 
IEC61643-1, thiết bị chuyên dụng giúp 
bảo vệ các thiết bị điện khỏi hiện tượng 
quá áp đột biến do sét đánh lan truyền 
hoặc dao động điện áp trong mạng điện. 
Đây là giải pháp không thể thiếu trong 
các hệ thống điện dân dụng, công nghiệp, 
năng lượng mặt trời và tòa nhà cao tầng. 

Aptomat chống sét
Thiết bị chuyển đổi 2 nguồn điện tự động 
ELEO 100A là giải pháp tối ưu cho các hệ 
thống điện cần đảm bảo nguồn cung liên 
tục và ổn định, đặc biệt trong các ứng dụng 
như điện năng lượng mặt trời, máy phát điện, 
điện ắc quy hoặc hệ thống dự phòng UPS. 
 
Sản phẩm được thiết kế với khả năng tự 
động nhận biết và chuyển đổi giữa hai 
nguồn điện (Nguồn A – điện lưới, Nguồn B 
– nguồn dự phòng) một cách nhanh chóng 
và an toàn, giúp hệ thống hoạt động liền 
mạch, tránh gián đoạn nguồn điện.

Thiết bị chuyển đổi nguồn điện

Tên Sản phẩm Mã SP Dòng điện SL TB/Hộp Giá bán lẻ

Aptomat Chống sét 2P100A 100A 2 760.000 vnđ

Tên Sản phẩm Mã SP Dòng điện SL TB/Hộp Giá bán lẻ

Bộ khóa thẻ tử chữ vuông KTT-40A.2T.V 40A 10 750.000 vnđ
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Tên Sản phẩm Mã SP Dòng điện SL TB/Hộp Giá bán lẻ

MCCB 3P 100A 25kA MCCB 3P 100A 25KA 230V 100A 1 1.700.000 vnđ

MCCB 3P 250A 51kA MCCB 3P 250A 51KA 230V 250A 1 2.600.000 vnđ

Công tơ điện tử

Tên Sản phẩm Mã SP Dòng điện SL TB/Hộp Giá bán lẻ

Công tơ điện tử ELEO  80A CTĐ-80A 80A 10 380.000 vnđ

Cầu dao đảo chiều dạng aptomat cũng có 
3 khấc điều chỉnh tương tự dạng truyền 
thống nhưng sở hữu thiết kế tương tự 
aptomat. Loại cầu dao này có thể lắp đặt 
vào hệ thống điện mà không cần thêm 
aptomat tổng đi kèm. Thông số thể hiện 
trên aptomat đảo chiều đầy đủ tương tự các 
loại aptomat khác.

Aptomat KHỐI 3P MCCB
Cầu dao đảo chiều dạng aptomat cũng có 
3 khấc điều chỉnh tương tự dạng truyền 
thống nhưng sở hữu thiết kế tương tự 
aptomat. Loại cầu dao này có thể lắp đặt 
vào hệ thống điện mà không cần thêm 
aptomat tổng đi kèm. Thông số thể hiện 
trên aptomat đảo chiều đầy đủ tương tự 
các loại aptomat khác.

Tên Sản phẩm Mã SP Dòng điện SL TB/Hộp Giá bán lẻ

2P-63-CS-TH 2P63A 63A 1 18.600.000 vnđ

Cầu dao đảo chiều dạng aptomat cũng có 
3 khấc điều chỉnh tương tự dạng truyền 
thống nhưng sở hữu thiết kế tương tự 
aptomat. Loại cầu dao này có thể lắp đặt 
vào hệ thống điện mà không cần thêm 
aptomat tổng đi kèm. Thông số thể hiện 
trên aptomat đảo chiều đầy đủ tương tự các 
loại aptomat khác.

Thiết bị chống sốc điện cách ly 
100A

Cầu dao đảo chiều dạng aptomat cũng có 
3 khấc điều chỉnh tương tự dạng truyền 
thống nhưng sở hữu thiết kế tương tự 
aptomat. Loại cầu dao này có thể lắp đặt 
vào hệ thống điện mà không cần thêm 
aptomat tổng đi kèm. Thông số thể hiện 
trên aptomat đảo chiều đầy đủ tương tự các 
loại aptomat khác.

Thiết bị chống sốc điện cách ly 
63A

Tên Sản phẩm Mã SP Dòng điện SL TB/Hộp Giá bán lẻ

2P-100-CS-TH 2P100A 100A 1 11.200.000 vnđ



Suốt hành trình 15 năm xây dựng và phát triển, 
Thành Long tự hào đã tạo được những dấu 
ấn riêng trong ngành bằng sự góp mặt trong 
những dự án lớn, mang thương hiệu Điện tử 
Thành Long đến hầu hết các nhà máy điện tử 
khắp cả nước và có mặt tại một số thị trường 
trên thế giới như: Hàn Quốc, Indonesia, Ấn Độ, 
Nhật Bản...Thương hiệu đèn VSKY ra đời với sứ 
mệnh mang các sản phẩm đèn LED có chất 
lượng tốt nhất tới tay người tiêu dùng.

“Góp phần nâng cao thẩm mỹ 
công trình và chất lượng sống cho 

từng căn hộ, từng dự án Việt.”



SONG HÀNH CÙNG CHẤT LƯỢNG SỐNG  VIỆT

VSKY cung cấp đa dạng các sản phẩm & giải pháp chiếu sáng xanh
tiết  kiệm  năng  lượng,  thân  thiện  môi  trường,  bảo  vệ  sức  khỏe

người tiêu dùng, gia tăng tính thẩm mỹ công trình.
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ĐÈN BULB TRỤ NHÔM  ĐÚC

Mã SP Công suất (W) Ánh sáng Kích thước Quy cách thùng Giá bán lẻ

BT15W 15W Trắng - Vàng Ø60x145 50 90.000 vnđ

BT20W 20W Trắng - Vàng Ø100x165 50 114.000 vnđ

BT30W 30W Trắng - Vàng Ø120x185 50 150.000 vnđ

BT40W 40W Trắng - Vàng Ø150x225 50 205.000 vnđ

ĐÈN BULB TRỤ NHÔM ĐÚC | LED BULB LIGHT

- Đèn LED Bulb tiết kiệm đến 90% điện năng
- Tuổi  thọ  cao  15.000 giờ,  độ  tin  cậy  cao,  không  hạn  chế  
số lần bật tắt
- Tương thích điện từ trường EMC/EMI
- Chỉ số hoàn màu(CRI > 80)
- Đáp ứng Tiêu chuẩn  Việt Nam (TCVN), Quốc tế (IEC)

Bóng  đèn  LED  Bulb  đa  dạng  công  suất,  sản  xuất  
trên  dây chuyền  tự  động,  sử  dụng  Chip LED HÀN 
QUỐC hiệu suất cao, chất lượng cao uy tín - tin cậy.
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ĐÈN ÂM TRẦN VIỀN CONG

Mã SP Công suất Loại viền Kích thước Ánh sáng Quy cách thùng Giá bán lẻ

DL-C-VT-7W 7W Viền trắng Ø110x90 3000K / 4000K / 6500K 50 145.000 vnđ

DL-C-VV-7W 7W Viền vàng Ø110x90 3000K / 4000K / 6500K 50 145.000 vnđ

- Đa dạng mẫu mã, tôn nét sang trọng cho ngôi nhà
- Tiết kiệm điện năng
- Vỏ chất liệu nhôm thuần được phủ lớp sơn nano cho màu sắc tương đồng với màu sắc hệ trần thạch 
cao, trần nhôm.
- Dải điện áp rộng 150 – 250V đáp ứng dải điện áp lưới tại Việt Nam

ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

Mã SP Công suất Loại viền Kích thước Ánh sáng Quy cách thùng Giá bán lẻ

DL-CC-VT-7W 7W Viền trắng Ø110x90 3000K / 4000K / 6500K 50 110.000 vnđ

DL-CC-VV-9W 9W Viền vàng Ø110x90 3000K / 4000K / 6500K 50 110.000 vnđ

ĐÈN ÂM TRẦN MỎNG

Mã SP Công suất Kích thước Ánh sáng Quy cách thùng Giá bán lẻ

DL-M-6W 6W Ø110x100 3000K / 6500K 50 73.000 vnđ

DL-M-9W 9W Ø127x110 3000K / 6500K 50 95.000 vnđ

ĐÈN ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT
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ĐÈN ỐP NỔI MẶT TRÒN 1 MÀU VSKY

Mã SP Công suất (W) Ánh sáng Kích thước Quy cách thùng Giá bán lẻ

ON-12W-T 12W Trắng / Vàng Ø175x35 20 115.000 vnđ

ON-18W-T 18W Trắng / Vàng Ø220x35 20 135.000 vnđ

ON-24W-T 24W Trắng / Vàng Ø300x35 20 218.000 vnđ

ĐÈN ỐP  NỔI MẶT VUÔNG 1 MÀU VSKY

Mã SP Công suất (W) Ánh sáng Kích thước Quy cách thùng Giá bán lẻ

ON-12W-V 12W Trắng / Vàng 175x175x35 20 115.000 vnđ

ON-18W-V 18W Trắng / Vàng 220x220x35 20 135.000 vnđ

ON-24W-V 24W Trắng / Vàng 300x300x35 20 218.000 vnđ

- Chỉ số hoàn màu (CRI): >80
- Nhiệt độ màu (CCT): 6500k
- Tuổi thọ: 15.000 giờ
- Điện áp: AC85-265V
- Hệ số công suất (Eff): >0.5
- Sử dung: Chip LED Hàn Quốc
- Góc chiếu: 150 độ

Đường nét thiết kế tinh tế, tiết kiệm được 90%  
điện năng và thân thiện môi trường.

ĐÈN ỐP NỔI | LED CEILING LAMP
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ĐÈN ỐP NỔI TRÀN VIỀN VSKY

Mã SP Công suất (W) Ánh sáng Kích thước Quy cách thùng Giá bán lẻ

ONTV-3M-12W-T/V 12W 3000K / 4000K / 6500K Ø175x35 20 250.000 vnđ

ONTV-3M-18W-T/V 18W 3000K / 4000K / 6500K Ø220x35 20 350.000 vnđ

ĐÈN ỐP  NỔI TRÒN 3 MÀU VSKY

Mã SP Công suất (W) Ánh sáng Kích thước Quy cách thùng Giá bán lẻ

ON-3M-12W-T 12W 3000K / 4000K / 6500K 175x175x35 20 185.000 vnđ

ON-3M-18W-T 18W 3000K / 4000K / 6500K 220x220x35 20 255.000 vnđ

ĐÈN ỐP  NỔI VUÔNG 3 MÀU VSKY

Mã SP Công suất (W) Ánh sáng Kích thước Quy cách thùng Giá bán lẻ

ON-3M-18W-V 12W 3000K / 4000K / 6500K 175x175x35 20 195.000 vnđ

ON-3M-18W-V 18W 3000K / 4000K / 6500K 220x220x35 20 265.000 vnđ
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 Đèn LED Bán Nguyệt tiết kiệm đến 90% điện năng

 Tuổi  thọ  cao  15.000 giờ,  độ  tin  cậy  cao,  không  hạn  

chế  số lần bật tắt

 Tương thích điện từ trường EMC/EMI
 Chỉ số hoàn màu(CRI > 80)
 Đáp ứng Tiêu chuẩn  Việt Nam (TCVN), Quốc tế (IEC)

Bóng  đèn  LED  Bán Nguyệt  đa  dạng  công  suất,  
sản  xuất  trên  dây chuyền  tự  động,  sử  dụng  Chip 
LED Hàn Quốc hiệu suất cao, chất lượng cao uy tín - 
tin cậy.

ĐÈN BÁN NGUYỆT

Mã SP Công suất (W) Nhiệt độ màu Kích thước Quy cách thùng Giá bán lẻ

VSKY-BN-20W 20W 6500K 60cm 20 145.000 vnđ

VSKY-BN-40W 40W 6500K 120cm 20 195.000 vnđ

VSKY -BN-52W 52W 6500K 120cm 20 250.000 vnđ

ĐÈN BÁN NGUYỆT
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ĐÈN LED CHANH

Mã SP Công suất Màu sắc Kích thước Quy cách thùng Giá bán lẻ

DC-2W-MAU 1W / 3W Trắng, Vàng, Đỏ, Xanh lá, Xanh Dương Ø46x68 100 15.000 vnđ

 Đèn LED Chanh tiết kiệm đến 90% điện năng
 Kích thước bóng tròn đường kính 4 cm, độ dài 6.5 cm ( cả 
đui)
 Công nghệ LED: siêu tiết kiệm điện, bền, đẹp.

 Chất liệu: nhựa xuyên sáng, chống vỡ, chống va đập
 Cấu tạo thân bóng kín, chống nước rất tốt khi kết hợp với 
Đui đèn chống nước 

ĐÈN LED CHANH

ĐÈN HỌC

Mã SP Công suất (W) Ánh sáng Kích thước Quy cách thùng Giá bán lẻ

DH-9W-V 9W Vàng Ø95x188 30 56.000 vnđ

 Đèn HỌC tiết kiệm đến 90% điện năng
 Công nghệ LED: siêu tiết kiệm điện, bền, đẹp.

 Chất liệu: nhựa xuyên sáng, chống vỡ, chống va đập
 Cấu tạo thân bóng kín, chống nước rất tốt khi kết hợp với 
Đui đèn chống nước 

ĐÈN HỌC
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SẢN PHẨM KHÁC

LED PANEL

ĐÈN PHA

ĐÈN RỌI

ĐÈN NĂNG LƯỢNG
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SẢN PHẨM KHÁC

THIẾT BỊ ĐIỆN KHÁC

THIẾT BỊ ĐIỆN KHÁC

ĐÈN KHÁC

ĐÈN TRANG TRÍ
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ĐÈN THƯƠNG HIỆU VSKY
Với tiêu chí nâng cao chất lượng dịch vụ, Thành Long cam kết về chất 
lượng và bảo hành đối với các sản phẩm đèn mang thương hiệu VSKY 
do chính công ty trực tiếp phân phối như sau:

1. Thời gian bảo hành: 24 tháng.
2. Điều kiện bảo hành:
 Sản phẩm còn trong thời gian bảo hành.
 Sản phẩm lỗi, hỏng do nhà sản xuất .
3. Chính sách bảo hành
 Trong 6 tháng đầu, bảo hành 1 đổi 1, Thành Long chịu trách nhiệm 
đổi trả, sửa
chữa, lắp đặt thay mới sản phẩm thương hiệu VSKY.
 Trong 18 tháng tiếp theo, bảo hành 1 đổi 1, quý khách liên hệ đổi trả 
tại các điểm
bán hàng, các nhà phân phối thương hiệu VSKY gần nhất.
4. Điều kiện không được bảo hành
- Sản phẩm hết hạn bảo hành hoặc rách tem bảo hành.
 Sản phẩm bị hỏng do rơi vỡ, va đập, bị trầy xước hoặc bị hỏng do 
ngấm nước, hoen
rỉ, chảy nước… hoặc sự cố bất khả kháng như hỏa hoạn, cháy nổ,
 Sản phẩm bị hư hỏng do Khách hàng sử dụng sai mục đích và hướng 
dẫn của Công ty.
 Đèn không còn nguyên vẹn, linh kiện có dấu hiệu bị tháo gỡ.
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Trên hành trình xây dựng  và  phát triển thương  hiệu, VSKY
đã tạo được những dấu ấn riêng  trong ngành, được thể hiện
rõ nét bằng sự hài lòng và Chứng nhận của những Đối tác -Khách hàng lớn.
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